
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 59/2024/DS - PT   

Ngày: 28-11-2024 

V/v: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trung Thành 

          Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Hoàng Thị Thanh Nhàn.                                                          

          - Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Thanh Thuý - Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình. 

          - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà:  

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Kiểm sát viên. 

         Ngày 28/11/2024, tại Tru ̣sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình, xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 49/2024/TLPT- DS ngày 04/10/2024 về việc 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” do Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2024/DS - 

ST ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Toà án nhân dân huyện Minh Hóa bị kháng 

cáo; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 381/2024/QĐXX-PT 

ngày 04/11/2024, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Đinh Thị T, sinh năm 1959; địa chỉ: Thôn V, xã H, huyện M, 

tỉnh Quảng Bình; có mặt. 

2. Bị đơn: Chị Đinh Thị Thu H, sinh năm 1979 và anh Đinh Thanh Đ, sinh năm 

1976; địa chỉ: Trường THCS H1, huyện M, tỉnh Quảng Bình; có mặt. 

3. Người làm chứng theo yêu cầu của bị đơn: Chị Cao Thị D, sinh năm 

1984; địa chỉ: Trường THCS H1, huyện T, tỉnh Quảng Bình; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 24/4/2024, bản tự khai và trong quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn bà Đinh Thị T trình bày:  

Do có mối quan hệ quen biết với con gái của bà cùng làm việc tại trường    

tại trường THCS H1, cho nên ngày 12/02/2018 chị Đinh Thị Thu H đã viết giấy 

vay số tiền 10.000.000 đồng và hẹn sau 01 tháng sẽ trả số tiền vay, đến ngày 

14/02/2018 vợ chồng chị Đinh Thị Thu H và anh Đinh Thanh Đ tiếp tục viết giấy 

mượn số tiền 40.000.000 đồng để kịp thời hoàn thiện việc xây nhà và hứa hẹn sẽ 

vay ngân hàng để trả lại cho bà. Nhằm làm tin chị H và anh Đ đã để lại 02 bằng 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
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tốt nghiệp Cao đẳng của vợ chồng và 01 giấy chứng minh nhân dân của chị H để 

làm tin. Sau khi hết thời hạn mượn tiền, bà đã nhiều lần đòi nợ nhưng vợ chồng 

chị H, anh Đ chỉ hứa hẹn sẽ trả những không thực hiện. Vì vậy, bà khởi kiện và 

yêu cầu Tòa án tuyên buộc chị H, anh Đ trả toàn bộ số tiền nợ gốc số tiền 

50.000.000 cho bà và không yêu cầu tính lãi.   

* Quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Đinh Thanh Đ và chị Đinh Thị 

Thu H thống nhất trình bày: 

Vào ngày 13/02/2018, anh chị có viết giấy mượn tiền của bà T số tiền 10.000.000 

đồng, thời hạn cho vay là 01 tháng tính từ ngày 13/02/2018, lãi suất cho vay 

không thể hiện trong giấy mượn tiền, nhưng các bên có thỏa thuận bằng miệng 

với nhau với mức lãi suất là 10%/tháng/nợ gốc. Đến ngày 14/02/2018, anh chị 

đến nhà trả cho bà T 1.000.000 đồng tiền lãi của khoản vay 10.000.000 đồng 

ngày 13/02/2018; đồng thời vay thêm số tiền 40.000.000 đồng và cầm cố  02 

bằng tốt nghiệp cao đẳng của vợ chồng và 01 chứng minh nhân dân của chị H. 

Mặc dù tại các giấy vay tiền trên đều không thể hiện tiền lãi nhưng trên thực tế 

các bên có thỏa thuận miệng với nhau với mức lãi suất 10%/tháng/nợ gốc chứ 

không phải vì tình cảm mà cho mượn như bà T trình bày. Vì vậy, tính từ ngày 

14/02/2018 đến tháng 02/2019 anh chị đã trả cho bà T với tổng số tiền lãi là 

60.000.000 đồng và chưa trả được tiền nợ gốc. Đối với số tiền nợ gốc 50.000.000 

đồng thì anh chị vay cho người khác trong lúc khó khăn, nhưng hiện bà T khởi 

kiện thì anh chị đồng ý trả nhưng với điều kiện bà T phải trả lại 02 bằng cao đẳng 

cho vợ chồng.  

- Taị Bản án dân sư ̣sơ thẩm số 09/2024/DS-ST ngày 15/8/2024, Toà án 

nhân dân huyện Minh Hóa đã quyết điṇh:  

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; các 

Điều 147, 227, 235, 266, 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

các Điều 463, 465, 466 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 26 nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; Tuyên xử: 

- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đinh Thị T và 

Buộc chị Đinh Thị Thu H và anh Đinh Thanh Đ phải trả cho bà Đinh Thị T số 

tiền 50.000.000 đồng.  

- Ghi nhận việc bà Đinh Thị T trả cho lại chị Đinh Thị Thu H và anh Đinh Thanh 

Đ bằng tốt nghiệp cao đẳng của chị Đinh Thị Thu H số hiệu bằng C148082 cấp 

ngày 18/7/2000. 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn quyết định vấn đề án phí, quyền thoả 

thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án, yêu cầu thi hành án, việc bị 

cưỡng chế thi hành án, vấn đề thời hiệu thi hành án và quyền kháng cáo 

của các đương sự. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%83n%20H%C3%B3a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
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- Ngày 28/8/2024, bị đơn chị Đinh Thị Thu H và anh Đinh Thanh Đ kháng 

cáo Bản án số 09/2024/DS-ST ngày 15/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Minh 

Hóa vì bị đơn không chấp nhận phương thức trả nợ do điều kiện bị đơn còn thuê 

nhà, không có điều kiện trả một lần và không chấp nhận nộp phí và không chấp 

nhận việc Tòa chưa làm rõ bà T giữ bằng của hai vợ chồng cũng như Tòa chưa 

làm rõ những chứng cứ liên quan đến việc bà T cho vay mượn đã thu lãi suất 12 

tháng với số tiền 60 triệu đồng, không đưa tài liệu, chứng cứ và người làm chứng 

có liên quan đến vụ án trong khi giải quyết vụ án. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị đơn chị H, anh Đ trình bày: Trong quá trình vay mượn tiền thì vợ 

chồng chị đã trả cho bà T tiền lãi vay trong thời gian vay 12 tháng với số tiền là 

60.000.000 đồng, trong đó vợ chồng chị đã trả tiền lãi hàng tháng là 5.000.000 

đồng. Trong các lần đi trả lãi thì các bên không có giấy tờ giao nhận tiền lãi 

nhưng có chị D là người đi cùng chứng kiến sự việc vợ chồng chị trả lãi. Việc bà 

T cho vay tiền là để lấy lãi chứ không phải vì tình cảm mà cho vợ chồng chị vay 

giúp được thể hiện qua các tin nhắn bà T gửi cho chị có đề cập đến tiền lãi. Đối 

với 02 bằng tốt nghiệp và 01 giấy chứng minh nhân dân mà vợ chồng anh chị đã 

đưa cho bà T giữ để làm tin khi vay mượn tiền nhưng hiện nay còn 01 bằng tốt 

nghiệp cao đẳng của anh Đ bà T chưa trả nên đã gây ảnh hưởng đến việc học tập 

của anh cụ thể: Vào năm 2020 anh đăng ký học hệ đại học tại Trường Đại học S, 

nhưng đến khoảng năm 2022 khi gần chuẩn bị tốt nghiệp nhưng do thiếu bằng tốt 

nghiệp hệ cao đẳng do bà T giữ chưa trả cho nên anh không đủ điều kiện để thi 

tốt nghiệp. Còn tại thời điểm anh làm hồ sơ để học lên đại học thì không cần cung 

cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng mà chi cần đăng ký là được đi học. Vì vậy, về số nợ 

gốc chưa trả thì anh chị đồng ý sẽ trả dần và không chấp nhận trả một lần như án 

sơ thẩm đã tuyên và buộc bà T trả lại bằng tốt nghiệp cao đẳng của anh Đ. 

- Người làm chứng chị Cao Thị D trình bày: Trong các lần chị H đi trả lãi 

cho bà T thì có chị đi cùng và chứng kiến sự việc và hai bên không có giấy tờ, tài 

liệu gì về việc trả tiền lãi. 

- Nguyên đơn bà T trình bày: Tại thời điểm vay vào ngày 13/02/2018 thì 

vợ chồng chị H, anh Đ có để lại 02 bằng tốt nghiệp và 01 chứng minh nhân dân, 

nhưng sau đó khoảng 01 tháng thì vợ chồng anh Đ có lên xin lại bằng tốt nghiệp 

của anh Đ để anh Đ làm hồ sơ học lên hệ Đại học nên bà đã trả lại cho anh Đ. 

Hiện nay bà chỉ còn giữ lại 01 bằng tốt nghiệp của chị H và bà đồng ý trả lại ngay 

cho chị H tại phiên tòa. 

- Quan điểm về việc giải quyết vụ án của đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát nhân dân 

tỉnh Quảng Bình: 

+ Về tố tụng: Thẩm phán, Hôị đồng xét xử, Thư ký Toà án và những người 

tham gia tố tuṇg đã tuân thủ các quy điṇh của pháp luâṭ tố tuṇg dân sư;̣  

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

nguyên đơn vì không có căn cứ; giữ nguyên bản án sơ thẩm và buộc đương sự 

phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%E1%BB%8Bu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20s%C6%B0%20ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Cao%20Th%E1%BB%8B%20D%E1%BB%8Bu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%C3%AAn%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
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              NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có tại hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm; ý kiến của đại diện 

Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử nhận định: 

    [1] Về thủ tục tố tụng: Xét thấy đơn kháng cáo của bị đơn được thực hiện 

đảm bảo về hình thức và nội dụng theo quy định tại Điều 273 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, cho nên được chấp nhận để xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.   

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của bị đơn thấy rằng: 

[2.1] Căn cứ các giấy mượn tiền được lập giữa các bên và quá trình giải 

quyết vụ án các bên đương sự đều thừa nhận trong các ngày 13/02/2018 và ngày 

14/02/2018, bị đơn chị H và anh Đ đã viết 02 giấy mượn tiền để vay của nguyên 

đơn bà T tổng số tiền 50.000.000 đồng. Tại các giấy mượn tiền các bên chỉ thể 

hiện thời hạn trả tiền vay là 01 tháng kể từ ngày 13/02/2018 và không thỏa thuận 

về lãi suất cho vay. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ nhưng bị đơn không thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ theo cam kết, cho nên nguyên đơn khởi kiện buộc bị đơn trả toàn 

bộ nợ gốc và không yêu cầu tính lãi là có căn cứ. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và buộc bị đơn phải có nghĩa vụ trả cho 

nguyên đơn tổng số tiền 50.000.000 đồng kể từ ngày xét xử sơ thẩm là đúng quy 

định tại các Điều 466, 469 Bộ Luật dân sự. 

[2.2] Xét kháng cáo của bị đơn cho rằng đối với toàn bộ khoản vay nêu trên 

mặc dù tại các giấy vay tiền đều không thể hiện về lãi suất, nhưng trên thực tế các 

bên có thỏa thuận miệng với nhau với mức lãi suất cho vay là 10%/năm và bị đơn 

cho rằng đã trả cho nguyên đơn mỗi tháng 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 

14/02/2018 đến tháng 02/2019 với tổng số tiền 60.000.000 đồng tiền lãi; mỗi lần 

bị đơn trả tiền đều có chị D là người chứng kiến sự việc cũng như việc vay tiền có 

lãi được thể hiện tại các tin nhắn mà bà T đã gửi cho bị đơn nhưng Tòa án sơ 

thẩm không xem xét toàn diện để làm căn cứ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, bà T 

không thừa nhận sự việc trả lãi như nguyên đơn trình bày và nguyên đơn, người 

làm chứng cũng không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh 

cho việc đã trả số tiền lãi đã nêu. Đối với tin nhắn do bị đơn cung cấp để rằng bà 

T cho vay lấy lãi, nhưng căn cứ vào nội dung tin nhắn này không có cơ sở xác 

định bà T đã nhận tiền lãi như nguyên đơn trình bày. Mặt khác, đối với số tiền nợ 

gốc thì trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn đã thừa nhận đang còn nợ chưa trả, 

nhưng do hoàn cảnh đang còn khó khăn nên chỉ đồng ý trả dần mà không chấp 

nhận trả một lần như án sơ thẩm đã xét xử.  

[2.3] Đối với yêu cầu của anh Đ buộc bà T trả lại bằng tốt ngiệp cao đẳng 

của mình thấy rằng: Tại giấy vay tiền đề ngày 14/02/2018 ngoài nội dung các bên 

thỏa thuận về số tiền vay còn có nội dung vợ chồng chị H, anh Đ để lại 02 bằng 

cao đẳng và 01 chứng minh nhân dân, nhưng không thể hiện cụ thể thông tin về 

số hiệu bằng, ngày tháng năm cấp bằng và thông tin của người được cấp bằng. 

Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm bà T có thừa nhận đã giữ bằng tốt nghiệp của anh 

Đ tại thời điểm viết giấy vay tiền, nhưng đã trả lại cho anh Đ sau khoảng thời 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%E1%BB%8Bu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
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gian 01 tháng khi anh Đ đến xin lại giấy tờ để làm hồ sơ đăng ký học hệ Đại học 

và lời khai này của bà T là hoàn toàn phù hợp với lời khai của anh Đ về thời gian 

anh Đ làm hồ sơ đăng ký và tham gia học lên hệ Đại học từ  năm 2020 đến năm 

2022. Mặt khác, anh Đ yêu cầu bà T trả lại bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng nhưng 

không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh về việc anh đã giao 

nhận bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng của ai, số hiệu, ngày tháng năm được cấp bằng, 

cho nên không có cơ sở xác định hiện tại bằng tốt nghiệp Cao đẳng của anh hiện 

tại bà T đang nắm giữ. 

Riêng bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng của chị H thì bà T đã tự nguyện trả lại 

và chị H đã được nhận lại tại phiên tòa phúc thẩm, cho nên Hội đồng xét xử 

không xem xét gì thêm. 

[3] Từ những căn cứ, phân tích được nêu tại mục [2] có đủ cơ sở xác định 

việc Tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên buộc bị đơn phải có nghĩa vụ trả lại toàn bộ nợ 

gốc theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

Đối với yêu cầu kháng cáo của bị đơn đề nghị xem xét số tiền lãi đã trả, 

đưa thêm người làm chứng trong việc giải quyết vụ án và yêu cầu trả lại bằng tốt 

nghiệp hệ cao đẳng nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì mới để 

chứng minh cho kháng cáo của mình. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không 

có căn cứ để thỏa mãn yêu cầu kháng cáo của bị đơn và cần giữ nguyên bản án sơ 

thẩm theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp. 

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận, cho 

nên người kháng cáo phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Không chấp nhận kháng 

cáo của bị đơn anh Đinh Thanh Đ và chị Đinh Thị Thu H, giữ nguyên Bản án sơ 

thẩm số: 09/2024/DS-ST ngày 15/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, 

tỉnh Quảng Bình.    

Áp dụng khoản 3 Điều 26, Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147; 

Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015; Điều 463, 465, 466, 470 Bộ 

luật Dân sự; khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

          1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đinh Thị T về tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản 

Buộc chị Đinh Thị Thu H và anh Đinh Thanh Đ phải có nghĩa vụ trả số 

tiền 50.000.000 đồng nợ gốc cho bà Đinh Thị T. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%81m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%83n%20H%C3%B3a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%83n%20H%C3%B3a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
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Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Về án phí: 

2.1. Án phí dân sự sơ thẩm:  

+ Buộc chị Đinh Thị Thu H và anh Đinh Thanh Đ phải chịu 2.500.000 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm.  

+ Trả lại cho bà Đinh Thị T số tiền 1.250.000 đồng tạm ứng án phí sơ thẩm 

đã nộp theo biên lai thu tiền số 0000569 ngày 27/5/2024 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

2.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Buộc chị Đinh Thị Thu H và anh Đinh 

Thanh Đ phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được khấu trừ 

vào số tiền 300.000 đồng mà anh Đinh Thanh Đ đã nộp tại biên lai số 0000615 

ngày 06/9/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng 

Bình (Xác nhận đương sự đã nộp đủ án phí phúc thẩm). 

3. Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, 

tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 

6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.  

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Minh Hóa; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Bình; 

- Chi cục THADS huyện Minh Hóa; 

- Các đương sư;̣ 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                       

                 Trần Trung Thành 

 

 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%83n%20H%C3%B3a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Thanh%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THCS%20H%E1%BB%93ng%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Minh%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
              CÁC THẨM PHÁN                                 THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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